
Stt Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Địa chỉ

Dạng 

khuyết tật
Mức độ khuyết tật Ghi chú

1 Nguyễn Lê Khánh Vân 01/11/2023 Nữ Bích Hà Nghe, nói Nặng

2 Hồ Văn Tuấn Bảo 03/08/1971 Nam Thái Sơn Vận động Đặc biệt nặng

3 Nguyễn Hưu 05/12/1940 Nam Xuân Diệm Vận động Đặc biệt nặng

4 Nguyễn Tấn Thi 09/9/1973 Nam Xuân Diệm Vận động Đặc biệt nặng

5 Trương Văn Hùng 10/10/1975 Nam Xuân Diệm Vận động Nặng

6 Lê Thị Trí 01/01/1937 Nữ Xuân Diệm Vận động Đặc biệt nặng

7 Lâm Điền 07/8/1964 Nam Xuân Diệm Vận động Đặc biệt nặng

8 Nguyễn Văn Thi 01/01/1932 Nam Đông Hồ Vận động Nặng

9 Nguyễn Thị Bê 01/01/1957 Nữ Đông Hồ Vận động Nặng

10 Nguyễn Chát 10/02/1929 Nam Bồ Mưng 1 Vận động Đặc biệt nặng

11 Từ Thị Kim Hoàng 11/12/2008 Nữ Hà Tây Vận động Đặc biệt nặng

12 Nguyễn Thị Hoành 25/11/1936 Nữ Đông Hồ Vận động Đặc biệt nặng
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